
 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ NĂM 2023 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 

–––––––––––––––––– 

 

Thực hiện Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 25/10/2023 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hạ Long về việc “ Kiểm tra, đánh giá công tác Dân số - 

KHHGĐ trên địa bàn thành phố năm 2023”.  

Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển phường Giếng Đáy báo cáo kết quả công 

tác Dân số và KHHGĐ năm 2023 như sau: 

I. Công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương; công tác phối 

hợp của các ngành thành viên ban chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể và tổ 

chức xã hội trên địa bàn trong việc thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. 

1. Các văn bản tham mưu ban hành 

Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương, BCĐ Dân số và phát triển xây 

dựng và ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Dân số và phát 

triển trên địa bàn phường. Tổng số văn bản đã tham mưu ban hành: 68 văn bản 

(03 Quyết định, 25 kế hoạch; 25 báo cáo; 15  văn bản khác). Trong đó:  

* Tham mưu với Ủy ban nhân dân phường 

- Tham mưu UBND phường xây dựng Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

05/01/2023 “về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” trong đó có nội dung về 

thưch hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. 

- Quyết định số 21/QĐ-UBND phường ngày 17/03/2023 của UBND 

phường Giếng Đáy về Kiện toàn Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển phường. 

- Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 23/05/2023 của UBND phường 

Giếng Đáy về Kiện toàn CLB Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. 

- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 23/05/2023 của UBND phường 

Giếng Đáy về Kiện toàn CLB Tiền hôn nhân. 

* Tham mưu với Ban chỉ đạo 

- Xây dựng kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 14/02/2023 của Ban chỉ đạo 

Dân số phường về Thực hiện tăng cường phối hợp liên ngành công tác Dân số - 

KHHGĐ năm 2023. Ký phối hợp với 9 đơn vị (Mặt trận tổ quốc,Thanh niên, 

Hội phụ nữ, Ban văn hóa, tư pháp, chính sách, Hội Người cao tuổi, Trường 

THCS Lý Tự Trọng, Trạm Y tế).   

- Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 06/03/2023 của BCĐ Dân số phường về 

Thực hiện truyền thông công tác Dân số năm 2023.  
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- Công văn số 223/BCĐ-DS ngày 13/04/2023 của Ban chỉ đạo Dân số và 

Phát triển phường Giếng Đáy về việc tăng cường thực hiện công tác dân số và 

phát triển trong tình hình mới. 

- Kế hoạch số 55/KH-BCĐ ngày 04/05/2023 của Ban chỉ đạo dân số và 

phát triển phường về Truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassermia thế giới 

(08/5). 

- Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 09/05/2023 của Ban chỉ đạo dân số và 

phát triển phường về Thực hiện công tác Dân số năm 2023. 

- Kế hoạch số78/KH-BCĐ Ngày 08/7/2023 Kế hoạch truyền thông nhân 

ngày Dân số thế giới 11/7. 

 - Kế hoạch số 79/KH-BCĐ Chương trình tầm soát, chẩn đoán sàng lọc 

trước sinh và sơ sinh năm 2023  

- Kế hoạch số 80/KH-BCĐ Ngày 11/07/2023 Kiểm soát mất cân bằng 

giới tính khi sinh năm 2023  

- Kế hoạch số 81/KH-BCĐ Ngày 11/07/2023 Mô hình tư vấn và khám 

sức khoẻ Tiền hôn nhân 2023  

- Kế hoạch số 83/KH-BCĐ Ngày 11/07/2023 Triển khai hoạt động tư vấn 

trực tiếp tại hộ gia đình tại khu phố  thông qua mạng lưới cộng tác viên năm 

2023 

- Kế hoạch số 82/KH-BCĐ Ngày 11/07/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2023  

- Kế hoạch số 90/KH-TYT Ngày 13/9/2023 Tổ chức các hoạt động truyền 

thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày 

Quốc tế Trẻ em gái năm 2023 

- Công văn số 91/BCĐ-DS ngày 15/09/202 “V/v phát động tham gia cuộc 

thi nhân Ngày Tránh thai Thế giới năm 2023” 

2. Phối hợp liên ngành cấp phường 

- Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 

14/02/2023 của Ban chỉ đạo Dân số phường về Thực hiện tăng cường phối hợp 

liên ngành công tác Dân số - KHHGĐ năm 2023. Ký phối hợp với 9 đơn vị (Mặt 

trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN , Văn hoá – Thông tin, Tư pháp, 

Chính sách, Hội Người cao tuổi, Trường THCS Lý Tự Trọng, Trạm Y tế).  

- Có sổ sách ghi chép, theo dõi hoạt động phối hợp liên ngành chủ động 

phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương đạt hiệu quả trong 

công tác truyền thông và cập nhật dữ liệu dân cư. 

- Ban văn hóa thông tin tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh phường 

các nội dung tuyên truyền trong năm, xây dựng các tin mục, tin bài truyền tải về 

nội dung công tác DS-KHHGĐ như: Nghị quyết 21 về công tác Dân số trong 

tình hình mới, viết và phát các tin bài phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh 

của phường thông tin về các Mô hình, Đề án, Chương trình nâng cao chất lượng 

Dân số. Cắt dán và treo băng zôn tuyên truyền. 
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- Trạm Y tế phường tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân, tư cá nhân cho 

PN có thai và nuôi con nhỏ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, KHHGĐ, tuyên 

truyền sàng lọc trước sinh và sơ sinh.  

- Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các khu phố, các câu lạc bộ thanh niên, 

phụ nữ, người cao tuổi tổ chức tuyên truyền sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm nhỏ, tư 

vấn tới hộ gia đình, đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân về công tác Dân số  

và phát triển. Trong dịp sinh hoạt hè tại các khu phố Đoàn Thanh niên và Dân số 

đã tuyên truyền cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho VTN/TN.  

3. Chỉ đạo của trạm Y tế 

- Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND phường ngày 17/03/2023 của 

UBND phường Giếng Đáy về Kiện toàn Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển 

phường.Trạm trưởng trạm Y tế được phân công là phó ban chỉ đạo Dân số và 

phát triển trực tiếp chỉ đạo công tác dân số và phát triển. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của viên chức và cộng tác viên 

xã hội tổ chức giao ban với cộng tác viên để triển khai nhiệm vụ lồng ghép với 

triển khai các hoạt động chuyên môn tại trạm.  

- Các văn bản chỉ đạo của trạm y tế: (phục lục chi tiết kèm theo)  

II. Nội dung thực hiện và các kết quả đã đạt được năm 2023  

1. Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về 

dân số - KHHGĐ; Công tác chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo của Đảng ủy, UBND phường và chỉ đạo trực tiếp từ Trung tâm y tế thành 

phố. Sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cũng như đội ngũ cộng tác viên xã 

hội nên công tác truyền thông tư vấn trực tiếp xuống tận cộng đồng dân cư luôn 

diễn ra liên tục, các chỉ tiêu về Dân số năm 2023 đã đạt được kết quả tốt. 

- Kết quả chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2023: số liệu 10 tháng /2023 + 

tháng 11, 12/2022 (có biểu thực hiện các chỉ tiêu chi tiết) 

2. Việc triển khai các hoạt động cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, quản lý, 

phân phối PTTT trên địa bàn. 

Trên địa bàn phường không có đối tượng ưu tiên theo thông tư nên không 

cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí. Các biện pháp tránh thai lâm sàng và 

phi lâm sàng chủ yếu vận động nhân dân thực hiện dịch vụ từ các nguồn khác 

như : TTYT, Trạm Y tế phường, mua tại các quầy thuốc … và cập nhật theo dõi 

đầy đủ vào hệ thống sổ sách theo quy định. Báo cáo tình hình sử dụng PTTT đều 

đặn hàng quý theo quy định của ngành. 

Tiếp tục công tác phối hợp với các Ban, ngành có liên quan đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động, cung cấp, tiếp thị, tư vấn đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ 

tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tại các hộ gia đình thông 

qua mạng lưới  cộng tác viên dân số khu dân cư. Tuyên truyền đến đối tượng 
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chấp nhận thay đổi từ phương tiện tránh miễn phí sang phương tiện tránh thai 

tiếp thị. 

3. Triển khai các hoạt động về Nâng cao chất lượng dân số, các mô  

hình, đề án 

a. Hoạt động Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân 

- Tham mưu kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 11/07/2023 về Mô hình tư 

vấn và khám sức khoẻ Tiền hôn nhân 2023. Duy trì triển khai các hoạt động mô 

hình: Phối kết hợp đoàn thanh niên phường duy trì sinh hoạt CLB tiền hôn hôn 

nhân và triển khai các hoạt động tuyên truyền tư vấn tới VTN/TN. Phối hợp Tư 

pháp phường tuyên truyền cho các cặp kết hôn 

- Toàn phường có số VTN/TN: 3025 người trong đó số cặp đôi mới kết 

hôn năm là 80 cặp.  

- Trạm Y tế phối hợp với cán bộ Tư pháp tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ tâm 

lý cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn: 80 cặp đôi, có 77cặp đôi khám tư vấn sức khỏe 

tiền hôn nhân và 17 cặp khám sức khoẻ tiền hôn nhân. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ chức tuyên truyền lồng ghép 

04 buổi sinh hoạt hè tại 4 khu phố được 200 người tham dự với nội dung liên 

quan đến khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khoẻ sinh sản VTN/TN. 

b. Hoạt động sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh  

- Tham mưu kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 11/7/2023 về Chương trình 

tầm soát, chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2023. 

- Thời gian triển khai: Từ tháng 1 đến tháng 12/2023. Duy trì hoạt động 

mô hình dưới hình thức truyền thông lồng ghép trong ngày tiêm chủng mở rộng 

tại Trạm Y tế phường. 

Nội dung truyền thông, tư vấn: 

- Lợi ích của Chương trình Sàng lọc sinh đối với gia đình và xã hội 

- Cấp phát tờ rơi, vận động các đối tượng tham gia chương trình Sàng lọc 

sinh. Quan tâm đặc biệt đến đối tượng có nguy cơ cao. 

- Tư vấn thời điểm các thai phụ tham gia siêu âm và lấy máu xét nghiệm 

sàng lọc trước sinh; thời gian tham gia sàng lọc cho trẻ sơ sinh 

- Tuyên truyền tư vấn 50 buổi với 490 lượt người nghe với kết quả: Số bà 

mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh trong năm 191/200, tỷ lệ: 96%. Trong đó 

số sàng lọc 4 loại bệnh phổ biến là 178/200 đạt 89%. Số trẻ em sinh ra được 

sàng lọc sơ sinh: 177/199 trẻ, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 88,9%. Trong đó số sàng lọc 

5 bệnh phổ biến 168/199 đạt 84,4%. 

c. Đề án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

- Tham mưu kế hoạch số 82/KH-BCĐ Ngày 11/07/2023 Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2023  

- Duy trì triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi. Cán 

bộ Trạm y tế, cộng tác viên hoạt động công tác xã hội chủ động và phối hợp với 

các ngành, đoàn thể có liên quan, tuyên truyền, tư vấn nâng cao kiến thức phòng 
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bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi gắn với mô hình, đề án nâng cao 

chất lượng dân số; sinh hoạt các câu lạc bộ, mô hình có liên quan đến người cao 

tuổi; hỗ trợ người cao tuổi luyện tập tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức 

năng. Quản lý hồ sơ sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế theo quy định..  

 - Tổ chức tuyên truyền chính sách dân số vào các hoạt động của câu lạc 

bộ liên thế hệ tại 8/8 khu phố thông qua mạng lưới cộng tác viên với 247 cụ 

tham dự. 

- Viết 06 tin bài về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát thanh 15 lượt 

trên hệ thống loa đài phường. 

- Tổng số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ là: 3093/3112 

người đạt tỷ lệ: 99,4%. 

d. Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

- Tham mưu với UBND phường kiện toàn lại Câu lạc bộ Mất cân bằng 

giới tính khi sinh. Xây dựng kế hoạch số 80/KH-BCĐ Ngày 11/07/2023 về kiểm 

soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2023.  

- Viết 3 tin bài, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường được 20 

lượt. 

- Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 

được 4 buổi/4 quý, tại UBND phường cho các thành viên câu lạc bộ. 

- Phối hợp Hội phụ nữ phường, MTTQ và các khu lồng ghép nội dung 

Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đến thành viên, hội viên và nhân dân. 

- Phối hợp với CTV tư vấn tại hộ gia đình. 

Phối hợp với Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức 01 buổi ngoại khoá nói 

chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khí sinh, phòng tránh xâm hại tình 

dục cho trẻ em với 1447 học sinh tham dự. 

- Số trẻ sinh ra trong năm là: 199 trẻ (trẻ em trai: 110 trẻ, trẻ em gái:89 

trẻ)  

4. Công tác Truyền thông - Giáo dục 

 Trong năm 2023 BCĐ công tác Dân số và phát  phối hợp: Với Hội LHPN 

phường tuyên truyền lồng ghép nhân kỉ niệm Quốc tế Phụ nữ ngày 8/3 hoạt 

động sơ kết; phối hợp Đoàn thanh niên tuyên truyền lồng ghép trong các buổi 

sinh hoạt các chi đoàn, sinh hoạt hè cho học sinh tại các khu phố; phối hợp uỷ 

ban MTTQ phường tuyên truyền trong các cuộc họp khu phố ; phối hợp Ban văn 

hóa phường phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường; phối 

hợp Hội người cao tuổi tuyên truyền lồng ghép nhân dịp kỷ niệm ngày truyền 

thống Hội người cao tuổi Việt Nam và hoạt động khác; phối hợp tư pháp 

phường  tuyên truyền các cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn về các chính sách dân 

số-KHHGĐ. Tổ chức tuyên truyền tại Trạm y tế trong các ngày Tiêm chủng mở 

rộng  với các nội dung về dân số và phát triên. 

Tham gia cuộc thi nhân ngày tránh thai thế giới năm 2023 tổng số 04/04 bài 

đạt 100% kế hoạch được giao. 
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 (Kết quả công tác truyền thông: báo cáo kết quả theo phụ lục gửi kèm phụ 

lục 04).  

5. Công tác ghi chép sổ sách và thực hiện chế độ báo cáo thống kê;  

Công tác quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và báo cáo dữ liệu thông 

tin  chuyên ngành trong hệ thống dân số và phát triển. 

- Hàng tháng cộng tác viên báo cáo thống kê về di biến động dân số và 

KHHGĐ cho viên chức dân số. Nộp báo cáo tháng vào ngày giao ban hàng 

tháng, báo cáo quý nộp vào ngày giao ban của tháng cuối quý. 

- Viên chức Dân số xem lại phiếu thu tin, thẩm định thông tin, phối hợp 

điều chỉnh các thông tin chưa chính xác, đầy đủ và nhập vào kho dữ liệu điện tử 

đầy đủ và theo đúng thời gian quy định; 

- Thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành: công tác quản lý, cập nhật hệ 

thống thông tin và báo cáo dữ liệu thông tin, cập nhật đầy đủ chính xác vào hệ 

thống Miss số chuyển đi: 711 người, số người đến 973, tử vong 52 người, sinh 

199 trẻ. 

6. Thực hiện Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của 

HĐND tỉnh Quảng Ninh; Quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức, 

đảng viên vi phạm quy định chính sách dân số. 

- Số người vi phạm chính sách dân số trong năm 2023: 06, trong đó: 

đảng viên: 1; Giáo viên: 0; số vi phạm đã xử lý: 0 người. 

7. Công tác tài chính năm 2023 được cấp cho các hoạt động Dân số -

KHHGĐ. 

Ngân sách cấp cho hoạt động của các mô hình, đề án năm 2023 đã triển 

khai thực hiện theo đúng tiến độ. 

- Tổng kinh phí thực hiện các chương trình: 15.855.000 đồng. Trong đó: 

+ Ngân sách TTYT phân khai: 15.855.000 đồng. 

+ Ngân sách địa phương: 800.000đ (chi băng zon tuyên truyền) 

- Tổng kinh phí đã chi triển khai thực hiện: 8.000.000 đồng. 

 III. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được   

Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển phường đã làm tốt công tác phối 

hợp các ban ngành đoàn thể, các khu phố, cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội 

ngũ làm công tác dân số tuyên truyền tư vấn hộ gia đình, lồng ghép tuyên truyền 

tại khu phố nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt tốt, một số chỉ tiêu vượt kế 

hoạch giao (có biểu chi tiết kèm theo). 

Phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh, mạng xã hội, cổng thông tin phường, thông qua các cuộc họp, hội nghị 

lồng ghép và thực hiện truyền thông trực tiếp tới các khu phố....đã được nhân 

dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ. 
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2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Dân số phường đông nguồn lực đầu tư cho công tác Dân số và phát triển 

còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế nhiệm vụ đề ra.  

- Phụ cấp cho cộng tác viên xã hội tại khu phố còn thấp, lượng công việc 

kiêm nhiệm nhiều không ổn định, địa bàn quản lý của cộng tác viên đông dân cư 

hơn mức quy định (trên 500 hộ/cộng tác viên). Bên cạnh đó hệ thống tổ dân khu 

phố luôn có sự thay đổi vì vậy việc quản lý, theo dõi, cập nhật biến động dân số là 

hết sức khó khăn và phức tạp dẫn đến số liệu cập nhật tại cơ sở chưa kịp thời 

và đầy đủ. 

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên không ổn định, trong đó đối tượng Đảng 

viên, cán bộ, công chức, viên chức hiểu về chính sách dân số nhưng vẫn có xu 

hướng đẻ thêm con . Chế tài trong việc xử lý các đối tượng vi phạm sinh con 

thứ 3 trở lên chưa đủ sức răn đe, vẫn là công tác tuyên truyền để làm thay đổi 

nhận thức của người dân. 

3. Những khó khăn, thách thức: 

- Một số bộ phận người dân hiểu về chính sách dân số - KHHGĐ nhưng 

vẫn có nguyện vọng sinh con thứ 3 do gia đình có điều kiện họ muốn sinh thêm 

con nên khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động dẫn đến vẫn có tình 

trạng đảng viên sinh con thứ 3. 

- Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang có xu hướng gia tăng 

ngày càng cao, già hóa dân số, cơ cấu dân số vàng, giới trẻ đang hình thành xu 

hướng một mình độc lập, trốn tránh việc kết hôn, lập gia đình, sinh con duy trì 

giống lòi, sợ mất thanh xuân, và xu hướng sống thử, không thích ràng buộc bởi 

con cái., 

4.  Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới 

- Tăng cường công tác tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành các 

văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác Dân sô - KHHGĐ, chú trọng 

quan tâm đến vấn đề chất lượng Dân số phát triển nguồn nhân lực có chất lượng 

cao. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, Đoàn thể trong công tác vận động 

tuyên truyền bằng các hình thức như: Hội nghị, tuyên truyền nhóm nhỏ trong 

các buổi sinh hoạt tại các chi hội, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 

của phường. Tập trung vào các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên để 

kịp thời tư vấn, vận động. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động truyền thông các mô hình, đề án 

theo kế hoạch: Sàng lọc sinh, Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Người 

cao tuổi, Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân... 

- Duy trì họp BCĐ, giao ban định kỳ, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện 

công tác Dân số-KHHGĐ với các cấp, các ngành theo quy định 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng nội dung truyền thông được 

gắn liền với các chủ đề, chủ điểm với hình thức đa dạng phù hợp với từng nhóm 
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đối tượng. Hàng tháng tiếp tục rà soát các thông tin biến động để nhập kho dữ 

liệu điện tử rà soát lại hệ thống phần mềm Miss. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Dân số - KHHGĐ năm 2023 của Ban 

chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển phường Giếng Đáy./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ. Dân số và phát triển Thành phố; 

- TT. Y tế  thành phố; 

- Đảng uỷ - UBND phường; 

- Các Thành viên BCĐ Phường; 

- Lưu VT, BCĐ. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND phường 

Phạm Xuân Trường 
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Phụ lục 1 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU DÂN SỐ - KHHGĐ 

Tên chỉ tiêu 
Toàn 

phường 
Khu 1 Khu 2 

Khu 

3A 

Khu 

3B 
Khu 4 Khu 5 Khu 6 

 

Khu 7 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tổng số hộ dân cư: (hộ) 5.253 
720 

578 741 642 720 612 615 625 

- Trong đó: Số hộ gia đình: 5.243 718 576 740 642 718 611 615 623 

Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú:  (người) 19.363 2710 1856 2610 2632 2836 2311 2390 2018 

Số nữ từ 15-49 tuổi (người): 5.600 750 612 765 751 714 626 766 616 

Số nữ từ 15-49 tuổi có chồng  (người): 3.630 500 347 522 503 515 455 418 415 

Số phụ nữ 15-49 tuổi áp dụng biện pháp tránh thai 2.732 
400 

279 378 335 345 355 321 319 

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT 

tính đến cuối quý (cặp): 
2.732 400 279 378 335 345 355 321 319 

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT 

tính đến cuối quý (cặp): 
898 

125 
98 115 126 99 123 96 115 

Tổng số người mang thai (người): 200 35 24 22 20 28 19 22 30 

- Trong đó: Số người được sàng lọc trước sinh: 191 34 22 22 20 25 18 20 30 

- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 96         

Tổng số trẻ sinh ra: 199 
34 

24 22 20 28 19 22 30 
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- Số trẻ sinh ra đã được SLSS: 177 30 20 20 18 25 17 22 25 

- Số trẻ em nam sinh ra:  110 16 15 13 11 16 9 13 17 

- Số trẻ em nữ sinh ra: 89 18 9 9 9 12 10 9 13 

- Tỷ số giới tính khi sinh:           

Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên: 6  2 1 1  1 1  

- Trong đó: Số sinh con thứ 3 trở lên là con của đảng viên, cán 

bộ 
1  1 1    1 

 

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 3,02         

Số người cao tuổi trên địa bàn 3.112 
376 

296 349 442 507 395 449 298 

Số vị thành niên thanh niên mang thai ngoài ý muốn 0         

Chiều cao trung bình nam thanh niên 18 tuổi 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7 

Chiều cao trung bình nữ thanh niên 18 tuổi 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 

Số kết hôn trong năm 80 10        

Số được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân 77 8 11 7 13 15 6 7 10 

Số khám sức khỏe tiền hôn nhân 17 2 2 2 2 2 2 2 3 

Số cặp tảo hôn 0         

Số trường hợp sinh con trước tuổi kết hôn theo quy định 2 1    1    

Số cặp hôn nhân cận huyết thống 0         
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023 
  

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ HOẠCH 

GIAO 2023 

THỰC HIỆN 

NĂM 2023 

SO VỚI KẾ 

HOẠCH 

A B C D E F 

1 Dân số trung bình: người 18.769 19.211 +442 

2 Số trẻ sinh ra trong năm: người 227 199 -28 

3 Số người sinh con thứ 3 trở lên: người 3 6 +3 

4 Tỷ suất sinh: %o 
12,08( tăng 

1.2) 
10,35 -1,73 

5 Tỷ suất chết: %  2,7  

6 Tỷ suất tăng dân số tự nhiên: %  7,5  

7 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: % 1,33 3,02 +1,69 

8 Mức giảm tỷ suất sinh %o    

9 Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên %    

10 
Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc 

trước sinh 
% 96 96 Đạt  

 

Trong đó: Tỷ lệ phụ nữ mang thai 

được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật 

bẩm sinh phổ biến nhất. 

% 68 89 +21 

11 
Tỷ lệ trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ 

sinh 
% 90 88,9 -1,1 

 

Trong đó: Tỷ lệ trẻ em sinh ra được 

tầm soát ít nhất 5 loại bệnh, tật bẩm 

sinh phổ biến nhất. 

% 80 84,4 +4,4 

12 Tỷ số giới tính khi sinh: 

Bé 

trai/100 

Bé gái 

 110/89  

13 

Tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám 

sức khỏe trước khi kết hôn/Số kết 

hôn mới trong năm 

% 93 96,6 +3.6 

14 
Giảm tỷ lệ vị thành niên, thanh niên 

có thai ngoài ý muốn 
%    

15 
Chiều cao trung bình nam thanh niên 

18 tuổi 
cm  169,7  

16 
Chiều cao trung bình nữ thanh niên 

18 tuổi 
cm  157,7  

17 
Số người cao tuổi được khám sức 

khỏe định kỳ 
Người    



12 

 

18 
Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức 

khỏe định kỳ 
% 99 99,4 +0,4 

19 
Số người mới áp dụng các biện pháp 

tránh thai hiện đại 
Người 1.470 1.901 +431 

 - Triệt sản: Người 0 0 0 

 - D.C.T.C: Người 15 22 +7 

 - Thuốc tiêm tránh thai: Người 5 3 -2 

 - Thuốc cấy tránh thai: Người 0 1 +1 

 - Viên uống tránh thai: Người 250 376 +126 

 - Bao cao su: Người 1.200 1.499 +299 
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Phụ lục 3 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN 

 

TT Họ và tên (con) Địa chỉ 

Giới tính 

Tháng sinh 
Con 

thứ 
Họ tên bố Nghề nghiệp 

Đảng 

viên 
Họ tên mẹ 

Nghề 

nghiệp 

Đảng 

viên 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

1 
Nguyễn Tuấn Minh Khu 6 - GĐ x  28/10/2023 

3 
Nguyễn Ngọc Ánh 

Cty đóng tàu 

HL 

Đảng 

viên Nguyễn T. Thuỷ Trâm Tự do Không  
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Phụ lục 4 

BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG 10 THÁNG NĂM 2023 

(Phục vụ kiểm tra cuối năm 2023) 

 

STT Tên hoạt động 
Đối tượng tác 

động 

Đơn vị thực 

hiện/ phối hợp 
Kết quả 

1.  Truyền thông vận động (Cấp ủy Đảng, chính quyền và những người có uy tín trong cộng đồng) 

 Cung cấp thông tin cho cấp 

ủy, chính quyền, người có uy 

tín trong cộng đồng về công 

tác DS&PT. 

Cấp ủy Đảng, 

chính quyền và 

những người có uy 

tín trong cộng đồng 

Trạm Y tế 

BCĐ Dân số 

phường 

Số cuộc: 01 

Tổng số người tham 

dự: 30 

 
Tuyên truyền các văn bản 

pháp luật về công tác 

DS&PT. 

Cấp ủy Đảng, 

chính quyền và 

những người có uy 

tín trong cộng đồng 

Phòng Dân số 

Trạm Y tế 

BCĐ Dân số 

phường 

Số cuộc: 02 

Tổng số người tham 

dự: 60 

 
Truyền thông lồng ghép hội 

nghị Triển khai các nhiệm vụ 

trọng tâm, giao ban. 

Cấp ủy Đảng, 

chính quyền và 

những người có uy 

tín trong cộng đồng 

Trạm Y tế 

BCĐ Dân số 

phường 

Số cuộc: 02 

Tổng số người tham 

dự: 35 

2. Truyền thông nhân các sự kiện (Quý nào có sự kiện gì thì báo cáo sự kiện đấy) 

2.1 
Truyền thông hưởng ứng 

Ngày Thalassemia thế giới. 

Nhân dân 
Bộ phận VH-TT 

phường 

Phát thanh trên hệ 

thống loa phường 01 

tin bài 12 lượt 

2.2 Ngày Dân số thế giới 11/7 

Cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, 

Thành viên BCĐ, 

CTV xã hội, phụ 

nữ 15-49 

Ban chỉ đạo DS 

& PT phường 

Tổ chức 01 hội nghị/ 

50 đại biểu 

2.3 Ngày tránh thai thế giới. 

Nhân dân, cán bộ y 

tế, đoàn viên tn 
Trạm YT-Đoàn 

TN 

Phát thanh trên hệ 

thống loa phường 01 

tin bài/ 4 lượt, tham 

gia cuộc với 04 bài 

tham dự. 

2.4 Ngày Quốc tế người cao tuổi 

Hội viên người cao 

tuổi 

Trạm YT- Hội 

người cao tuổi 

khu phố 

08 buổi truyền thông 

nhóm nhỏ/8 khu phố 

với 210 người tha, dự 

2.5 Ngày Quốc tế trẻ em gái. 

Nhân dân Phòng DS, Bộ 

phận VH-TT 

phường 

Phát thanh trên hệ 

thống loa phường 01 

tin bài, 5 lượt 

2.6 

Truyền thông hưởng ứng 

tháng hành động và kỷ niệm 

ngày dân số Việt Nam năm 

trước. 

 

 

 

2.7 Khác ghi cụ thể……..    
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2.8 
Các sản phẩm truyền thông 

đã được sử dụng. 

 

 

+ Nhân bản, sản xuất 

mới: 

+ Chi cục DS-

KHHGĐ tỉnh cấp: 

3. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

3.1 

Phối hợp với ban ngành, đoàn 

thể đưa tin, bài về DS&PT. 

Nhân dân trên địa 

bàn 

Phòng Dân số 

Trạm Y tế 

BCĐ Dân số 

phường 

20 tin bài/60 lượt 

3.2 
Tin bài trên báo và cổng 

thông tin điện tử 

   

3.3 
Hội nghị truyền thông chuyên 

đề về DS - KHHGĐ 

   

- Nguồn tỉnh:   Số buổi/Số lượt người 

tham gia: 

- 
Nguồn huyện:   Số buổi/Số lượt người 

tham gia: 

- 
Nguồn xã:   Số buổi/Số lượt người 

tham gia: 

3.4 
Tuyên truyền trên sóng phát 

thanh, loa truyền thanh   

phường. 

Nhân dân  Công chức 

VH&TT 

22 tin bài, 62 lượt/70 

phút 

4. Sử dụng sản phẩm và trang thiết bị truyền thông (Nói rõ nội dung của từng sản phẩm). 

4.1 Video spot   Số lượng/tuần suất 

4.2 Radio Spot   Số lượng/tuần suất 

4.3 Panô   Số lượng 

4.4 Áp phích   Số lượng 

4.5 Băng rôn Nhân dân  Số lượng: 03 cái 

4.6 Tờ rơi   Số lượng 

4.7 
Sử dụng sách mỏng, tranh lật, 

sổ tay…. 
  Số lượng 

4.8 

Trang thiết bị truyền thông: 

loa đài, trang thiết bị nghe 

nhìn…. 

  

01 bộ loa phát tranh 

truyền thông tại 

UBND phường. 

4.9 Khác….    

5. Truyền thông kỹ thuật số trên Internet và mạng xã hội 

 Các hoạt động truyền thông 

trên trang fanpage, website 

của các huyện, thị xã, thành 

phố.  

  20 tin, tương tác 

 Cấp huyện    

 Cấp xã    

 Các hoạt động truyền thông 

thông qua kênh YouTube, 

Zalo, tiktok… các huyện, thị 

xã, thành phố. 

 Trạm Y tế, Dân 

số 

9 bài, tương tác 

 Cấp huyện    
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 Cấp xã  Trạm Y tế, Dân 

số 

4 bài, >600 người 

6. Truyền thông phối hợp với các, ban ngành, đoàn thể, hội tại địa phương 

6.1 

Phối hợp tổ chức hoạt động 

truyền thông triển khai thực 

hiện Nghị quyết của HĐND.  

  Số cuộc/số người 

tham dự đến thời điểm 

báo cáo 

6

.2 

Tuyên truyền lồng ghép các 

chủ trương, chính sách của 

Đảng, nhà nước về công 

tác DS&PT vào các buổi 

họp, tập huấn, sinh hoạt 

đoàn thể do các, ban, 

ngành, đoàn thể thực hiện. 

Hội viên 

hội phụ nữ, Đoàn 

viên thanh niên 

tại các khu phố 

Ban chỉ 

đạo Dân số và 

phát triển 

Trạm Y 

tế phường 

03 buổi/200 lượt 

người tham dự 

6

.3 

Phối hợp với trường THCS, 

Đoàn thanh niên phường tổ 

chức các hoạt động tuyên 

truyền về mất cân bằng 

GTKS, xâm hại tình dục, 

phòng tránh đuối nước. 

Học sinh trường 

THCS Lý Tự 

Trọng 

Trạm Y tế, 

Công An, 

Đoàn thanh 

niên 
01 buổi /1447 người 

6.4 

Nói chuyện chuyên đề, tọa 

đàm, thảo luận… về DS&PT 

cho đối tượng của các ban, 

ngành, đoàn thể do cán bộ DS  

trực triếp triển khai. 

  Số cuộc/số người 

tham dự 

6.5 Khác (ghi cụ thể) ……    

7. Các hoạt động truyền thông thường xuyên về dân số tại cơ sở 

7.1 
Tư vấn tại hộ gia đình Nhân dân Trạm Y tế, 

BCĐ Dân số, 

CTV Dân số 

250 hộ/763người 

7.2 Truyền thông, tư vấn tại 

TYT 

Phụ nữ mang thai 

và nuôi con nhỏ 

Trạm y tế 24 buổi/415 người 

tham dự 

7.3 

Phối kết hợp truyền thông 

tại các hoạt động văn hóa, 

thể thao…tại cộng đồng. 

Hội viên phụ nữ 

và chị em trong 

độ tuổi sinh đẻ 

Ban Dân số 

phối hợp với 

Hội Phụ nữ 

phường 

01 buổi/35người 

7.4 

Truyền thông nhóm, thảo 

luận nhóm, nói chuyện 

chuyên đề về sức khoẻ sinh 

sản vị thành niên thanh 

niên. 

Trẻ em tuổi vị 

thành niên thanh 

niên tại các khu 

phố 

Trạm Y tế, 

Khu phố, Đoàn 

thanh niên 16 buổi/ 425 người 

7.5 Mít tinh cổ động:    

 Số buổi:    

 Số lượt người tham gia:    
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 Khác ghi cụ thể…    
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